
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HUỲNH VĂN NGHỆ

1 Hoàng Lan Anh 14 04 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/13 7/11

2 Trương Lê Tuấn Anh 28 12 2012 TP. Hồ Chí Minh Nam 6/10 7/11

3 Nguyễn Gia Bảo 23 10 2012 Thành phố Cần Thơ Nam 6/7 7/11

4 Nguyễn Quế Chi 12 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/9 7/11

5 Trịnh Khánh Chi 21 01 2012 Thạch Hóa Nữ 6/6 7/11

6 Đồng Minh Đức 26 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/9 7/11

7 Hà Lê Hào 13 11 2012 Phường 9. Gò vấp TP.HCM Nam 6/4 7/11

8 Trần Ngọc Mẫn Hân 18 04 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/12 7/11

9 Nguyễn Phương Huy 19 11 2012 xã Định An Nữ 6/7 7/11

10 Nguyễn Phúc Khang 30 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Mới 7/11

11 Nguyễn Đức Khiêm 22 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/10 7/11

12 Lê Võ Anh Khôi 13 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/10 7/11

13 Hà Văn Long 22 04 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/9 7/11

14 Lê Thanh Long 27 03 2012 Bạc Liêu Nam 6/8 7/11

15 Nguyễn Hoàng Thiên Long 10 08 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/7 7/11

16 Ong Hiển Long 21 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/2 7/11

17 Bùi Thụy Xuân Mai 05 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/6 7/11

18 Trần Hà Cát Ly Na 02 01 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/9 7/11

19 Trương Bảo Ngọc 25 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/6 7/11

20 Đào Ngọc Trường Nguyên 29 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/10 7/11

21 Nguyễn Thu Minh Nguyệt 16 07 2012 Bình Định Nữ 6/8 7/11

22 Nguyễn Thành Nhân 04 01 2012 Ninh Thuận Nam 6/7 7/11

23 Trần Ngọc Yến Nhi 23 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/9 7/11

24 Lương Lê Bảo Như 05 09 2012 TP Hồ Chí Minh Nữ 6/10 7/11

25 Nguyễn Vũ Phong 29 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Mới 7/11

26 Mai Đoàn Thế Quân 25 10 2012 BV Đa khoa Vạn Hạnh - TP.HCM Nam 6/2 7/11

27 Bùi Vũ Diễm Quỳnh 23 04 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/10 7/11

28 Nguyễn Tấn Sang 01 01 2012 Thành phố hô chí minh Nam 6/12 7/11

29 Trần Phùng Đức Tài 28 05 2012 TP HCM Nam 6/5 7/11

30 Nguyễn Hoàng Thái 13 01 2012 Tỉnh An Giang Nam 6/8 7/11

31 Đỗ Thị Anh Thư 10 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/9 7/11

32 Huỳnh Trần Thanh Thư 03 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/10 7/11

33 Phạm Minh Toàn 21 08 2012 Tỉnh Thừa Thiên Huế Nam 6/7 7/11

34 Phạm Lê Quỳnh Trâm 03 01 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/7 7/11

35 Trần Lê Bảo Trân 13 02 2012 Lâm Đồng Nữ 6/13 7/11

36 Đỗ Nam Trường 23 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/7 7/11

37 Nguyễn Minh Hải Vân 20 01 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/3 7/11

38 Trương Bảo Vân 25 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/6 7/11

39 Nguyễn Thảo Vi 20 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/13 7/11

40 Đặng Hoàng Tường Vy 10 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/1 7/11

41 Lê Trần Anh Vy 21 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/8 7/11

42 Trần Phương Vy 11 11 2012 Thành phố Hồ Chí MinhNữ 6/8 7/11
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